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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm bằng kỹ thuật xạ trị lập thể định vị thân Cyberknife. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả và theo dõi dọc trên 30 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn sớm (giai đoạn Ia, Ib) được xạ trị lập thể định vị thân bằng CyberKnife tại Trung tâm CyberKnife, Bệnh viện TƯQĐ108. Kết quả: tuổi trung bìnhcủa bệnh nhân 66,3±10,74, tỷ lệ nam/nữ là 4/1. Liều xạ phẫu trung bình3215±746 cGy, đường đồng liều trung bình 72,5± 5,7%. Sau xạ phẫu, hầu hết bệnh nhân có cải thiện triệu chứng lâm sàng. Kết quả hình ảnh CT lồng ngực cho thấy đáp ứng hoàn toàn 56,7%, đáp ứng một phần 36,7%, tỷ lệ kiểm soát tại chỗlà 96,7%. Các tác dụng phụ chủ yếu ở độ I, ít gặp ở độ II, không có tác dụng phụ nặng do xạ trị. Kết luận:xạ trị lập thể định vị thân  bằng CyberKnife là một phương pháp hứa hẹnvà an toàn trong điều trị cho bệnh nhân u phổi giai đoạn sớm không thể phẫu thuật.
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SUMMARY

EVALUATION OFSTEREOTACTIC BODY RADIATION THERAPY BY CYBERKNIFE FOR EARLY STAGE LUNG CANCER PATIENTS

Objective: To evaluate treatment results of early stage lung cancer patients by Stereotactic body radiation therapy (SBRT) using CyberKnife. Subject and method: 30 patients of early stage lung cancer (Stage Ia, Ib) were underwent SBRT by CyberKnife at 108 Military Central Hospital. Results:  the patient’s mean age was 66,3± 10,7 years; male/female ratio was 4/1; mean of radiation doses was3215±746cGy, iso-dose line 72.4±5.7%. After SBRT, clinical symptoms wereimproved. On thoracic CT imaging, the complete response 56,7%, partial response 36,7% and local control rate was 96,7%. Almost patients were reported to experience treatment-related adverse events at grade 1 and fewer at grade 2. No severe adverse event was  reported. Conclusions:SBST by CyberKnife is an promising method and safety for treating patients with inoperable non-small cell lung cancer in early stage. 
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